
THỜI KHÓA BIỂU TKB HKI NĂM HỌC 2024-2025 ÁP DỤNG NGÀY 03-09-2024

Thứ Buổi Tiết 10A1 10A2 10A3 10A4 10A5 10A6 10A7 10A8 10A9 10A10 10A11 10A12 10A13 10A14 10A15 10A16 10A17 10A18 10A19 10A20
1 HĐC (HĐTN

1)-phthuan
HĐC (HĐTN
1)-THTVY

HĐC (HĐTN
1)-HMMẫn

HĐC (HĐTN
1)-LTLAnh

HĐC (HĐTN
1)-ĐTLoan

HĐC (HĐTN
1)-NTBình

HĐC (HĐTN
1)-TĐTrung

HĐC (HĐTN
1)-LTDung

HĐC (HĐTN
1)-NTNThu

HĐC (HĐTN
1)-TTHuyền

HĐC (HĐTN
1)-TNHNgọc(1)

HĐC (HĐTN
1)-LQHòa

HĐC (HĐTN
1)-nanguyet

HĐC (HĐTN
1)-ĐTNLiên

HĐC (HĐTN
1)-ĐTMDuyên HĐC (HĐTN 1)-bnmy HĐC (HĐTN

1)-DTQuân
HĐC (HĐTN
1)-NTTThủy

HĐC (HĐTN
1)-PTTNgọc

HĐC (HĐTN
1)-TTBNgọc

2 HĐGD (HĐTN
T2)-phthuan

HĐGD (HĐTN
T2)-THTVY

HĐGD (HĐTN
T2)-HMMẫn

HĐGD (HĐTN
T2)-LTLAnh

HĐGD (HĐTN
T2)-ĐTLoan

HĐGD (HĐTN
T2)-NTBình

HĐGD (HĐTN
T2)-TĐTrung

HĐGD (HĐTN
T2)-LTDung

HĐGD (HĐTN
T2)-NTNThu

HĐGD (HĐTN
T2)-TTHuyền

HĐGD (HĐTN
T2)-TNHNgọc(1)

HĐGD (HĐTN
T2)-LQHòa

HĐGD (HĐTN
T2)-nanguyet

HĐGD (HĐTN
T2)-ĐTNLiên

HĐGD (HĐTN
T2)-ĐTMDuyên

HĐGD (HĐTN
T2)-bnmy

HĐGD (HĐTN
T2)-DTQuân

HĐGD (HĐTN
T2)-NTTThủy

HĐGD (HĐTN
T2)-PTTNgọc

HĐGD (HĐTN
T2)-TTBNgọc

3 Toán-phthuan GDĐP-PNKKHANH Toán-NTTrang GDĐP-NTBình GDKT-PL-NTBHạnh Vật lí-TMHHyến Hóa học-TNHNgọc(1) TCAV-nanguyet Toán-NTNThu Toán-TTHuyền Sinh học-ĐTNLiên GD QP-AN-TĐTrung MOS-ĐTKThành Công nghệ-PTMHiếu Địa Lí-HTHải MOS-NTLNhâm Ngoại ngữ-DTQuân Vật lí-LTLAnh Lịch Sử-bnmy Địa Lí-HPhương

4 Toán-phthuan Hóa học-HMMẫn Vật lí-TTÁTuyết Toán-NTTHương(Toán) GD QP-AN-NTBình Vật lí-TMHHyến Vật lí-LTLAnh Ngữ văn-NTTHương Lịch Sử-bnmy Hóa học-ĐTLoan Sinh học-ĐTNLiên Ngữ
văn-PNKKHANH MOS-ĐTKThành Công nghệ-PTMHiếu Toán-npduy MOS-NTLNhâm Ngoại ngữ-DTQuân Toán-NTNThu GD QP-AN-TĐTrung TCAV-TTBNgọc

5                     

S

1                     
2 Ngoại ngữ-DTQuân Ngữ văn-Huệ TCAV-BBNgọc Ngoại ngữ-lhnTan Sinh học-ĐTNLiên Hóa học-HMMẫn Lịch Sử-MTHương Ngữ văn-NTTHương Ngữ văn-NTTHằng TCAV-TTTHằng AVBN-A2 Toán-LQHòa Sinh học-BTAn Toán-LHVũ Ngữ văn-ĐTMDuyên Ngữ văn-NTNguyệt Ngữ văn-Phúc Toán-NTNThu GDKT-PL-CTMơ MOS-NVAn
3 Ngoại ngữ-DTQuân Vật lí-TMHHyến TCAV-BBNgọc Ngoại ngữ-lhnTan Sinh học-ĐTNLiên Ngữ văn-QTHường Toán-TVĐôn Ngữ văn-NTTHương Ngữ văn-NTTHằng Vật lí-LHThái AVBN-A2 Toán-LQHòa Sinh học-BTAn Toán-LHVũ Ngữ văn-ĐTMDuyên Ngữ văn-NTNguyệt Ngữ văn-Phúc Toán-NTNThu Ngữ văn-Huệ MOS-NVAn
4 Sinh học-BTAn Toán-THTVY TC-TC8 MOS-ĐTKThành Ngữ văn-Huệ TCAV-PTTNgọc AVBN-A1 Hóa học-TNHNgọc(1) Ngoại ngữ-DTQuân Ngữ văn-NTTHằng Ngữ văn-NTTHương Hóa học-HMMẫn Toán-NTTrang TCAV-ĐHThương AVBN (GV

NP)-lhnTan TCAV-BBNgọc Toán-TVĐôn Ngoại ngữ-NTTThủy Địa Lí-HPhương AVBN-A2
5 Hóa học-TNHNgọc(1) Toán-THTVY TC-TC8 MOS-ĐTKThành Ngữ văn-Huệ Ngoại ngữ-PTTNgọc AVBN-A1 Địa Lí-HPhương Toán-NTNThu Ngữ văn-NTTHằng Toán-NXGiang Hóa học-HMMẫn Ngữ văn-TNPhan TCAV-ĐHThương Toán-npduy Ngoại ngữ-BBNgọc TCAV-DTQuân Ngoại ngữ-NTTThủy Toán-LQHòa AVBN-A2

2

C

1 TCAV-DTQuân MOS-NTLNhâm Hóa học-HMMẫn Hóa học-TNHNgọc(1) Ngữ văn-Huệ Ngữ văn-QTHường Ngoại ngữ-ĐHThương TCAV-nanguyet Sinh học-ĐTNLiên Ngoại ngữ-TTTHằng Vật lí-TMHHyến Ngữ
văn-PNKKHANH Hóa học-ĐTLoan MOS-ĐTKThành AVBN-A2 GD QP-AN-NTBình Toán-TVĐôn Ngữ văn-TNPhan GDTC-TCTâm Địa Lí-HPhương

2 GD QP-AN-LTDung MOS-NTLNhâm Vật lí-TTÁTuyết Hóa học-TNHNgọc(1) Ngữ văn-Huệ GDĐP-NTBình TCAV-ĐHThương TCAV-nanguyet Ngoại ngữ-DTQuân Ngoại ngữ-TTTHằng Lịch Sử-MTHương Ngữ
văn-PNKKHANH Hóa học-ĐTLoan MOS-ĐTKThành AVBN-A2 Vật lí-LTLAnh Toán-TVĐôn Ngữ văn-TNPhan GDTC-TCTâm Địa Lí-HPhương

3 GDTC-NTHoài Lịch Sử-BNDChâu Vật lí-TTÁTuyết Sinh học-ĐTNLiên TCAV-TTTHằng Địa Lí-HPhương Vật lí-LTLAnh HĐTN-TVĐôn Hóa học-Phương
(Hóa) AVBN-A1 Ngoại ngữ-NTTThủy Địa Lí-HTHải Ngữ văn-TNPhan Ngữ văn-NTTHương Vật lí-TMHHyến Ngữ văn-NTNguyệt Công nghệ-PTMHiếu MOS-NTLNhâm Ngoại ngữ-PTTNgọc Lịch Sử-bnmy

4 GDTC-NTHoài Vật lí-TMHHyến TCAV-BBNgọc Tin học-ĐTKThành TCAV-TTTHằng Tin học-TTTHà Vật lí-LTLAnh Hóa học-TNHNgọc(1) Hóa học-Phương
(Hóa) AVBN-A1 Công nghệ-PTMHiếu GDĐP-TĐTrung Ngữ văn-TNPhan Ngữ văn-NTTHương Lịch Sử-MTHương Ngữ văn-NTNguyệt Ngoại ngữ-DTQuân MOS-NTLNhâm Ngoại ngữ-PTTNgọc Lịch Sử-bnmy

5                     

S

1                     
2 Ngữ văn-PNKKHANH Ngoại ngữ-ĐHThương Toán-NTTrang TC-TC9(1) Hóa học-ĐTLoan Hóa học-HMMẫn TC-TC1 Tin học-NVAn GDKT-PL-NTBHạnh Vật lí-LHThái Hóa học-TNHNgọc(1) Tin học-ĐTKThành TCAV-nanguyet Sinh học-ĐTNLiên Ngữ văn-ĐTMDuyên TCAV-BBNgọc Ngữ văn-Phúc Ngoại ngữ-NTTThủy Toán-LQHòa Toán-phthuan
3 Ngữ văn-PNKKHANH Ngoại ngữ-ĐHThương Toán-NTTrang TC-TC9(1) Hóa học-ĐTLoan Hóa học-HMMẫn TC-TC1 Tin học-NVAn Vật lí-LTLAnh HĐTN-LTHiếu Vật lí-TMHHyến Tin học-ĐTKThành TCAV-nanguyet Hóa học-Phương

(Hóa) Ngữ văn-ĐTMDuyên TCAV-BBNgọc Ngữ văn-Phúc GDKT-PL-CTMơ Toán-LQHòa Toán-phthuan
4 Vật lí-LHThái Hóa học-HMMẫn Ngữ văn-ĐTMDuyên Vật lí-LTLAnh Toán-phthuan Vật lí-TMHHyến Hóa học-TNHNgọc(1) Ngoại ngữ-nanguyet Hóa học-Phương

(Hóa) Ngoại ngữ-TTTHằng Ngoại ngữ-NTTThủy TCAV-TTBNgọc GDKT-PL-NTBHạnh Ngoại ngữ-ĐHThương Ngoại ngữ-lhnTan GDKT-PL-CTMơ AVBN-A2 Ngữ văn-TNPhan Ngữ văn-Huệ Địa Lí-HPhương

5 Vật lí-LHThái Công nghệ-PTMHiếu Ngữ văn-ĐTMDuyên Vật lí-LTLAnh Toán-phthuan Vật lí-TMHHyến Ngữ văn-Phúc Sinh học-ĐTNLiên Ngữ văn-NTTHằng Toán-TTHuyền Ngoại ngữ-NTTThủy TCAV-TTBNgọc GDKT-PL-NTBHạnh Ngoại ngữ-ĐHThương TCAV-lhnTan GDĐP-Chiêu Anh AVBN-A2 Ngữ văn-TNPhan Ngữ văn-Huệ GDKT-PL-CTMơ

3

C

1 Toán-phthuan Toán-THTVY Toán-NTTrang Ngoại ngữ-lhnTan AVBN-A1 GDTC-NTHoài Tin học-TTTHà GDĐP-LTDung TCAV-DTQuân GDTC-TMĐức Sinh học-ĐTNLiên GDTC-THAnh Ngoại ngữ-nanguyet TCAV-ĐHThương GDKT-PL-CTMơ AVBN-A2 Toán-TVĐôn TCAV-NTTThủy TCAV-PTTNgọc GDTC-TCTâm
2 Toán-phthuan Toán-THTVY Toán-NTTrang TCAV-lhnTan AVBN-A1 GDTC-NTHoài TCAV-ĐHThương Sinh học-ĐTNLiên GD QP-AN-LTDung GDTC-TMĐức AVBN (GV

NP)-NTTThủy GDTC-THAnh Ngoại ngữ-nanguyet HĐTN-PTMHiếu GD QP-AN-NTBình AVBN-A2 Toán-TVĐôn Lịch Sử-bnmy TCAV-PTTNgọc GDTC-TCTâm
3 TCAV-DTQuân Công nghệ-PTMHiếu GDTC-NTHoài Toán-NTTHương(Toán) GDKT-PL-NTBHạnh AVBN-A1 HĐTN-TVĐôn Sinh học-ĐTNLiên Toán-NTNThu Toán-TTHuyền MOS-NVAn AVBN-A2 GD QP-AN-NTBình Lịch Sử-bnmy Tin học-NTLNhâm Địa Lí-HTHải Địa Lí-HPhương GD QP-AN-TĐTrung GDKT-PL-CTMơ Toán-phthuan
4 TCAV-DTQuân TCAV-ĐHThương GDTC-NTHoài Toán-NTTHương(Toán) Toán-phthuan AVBN-A1 Địa Lí-HPhương Toán-nthtrang Toán-NTNThu TCAV-TTTHằng MOS-NVAn AVBN-A2 HĐTN-PTMHiếu Sinh học-ĐTNLiên Ngoại ngữ-lhnTan Địa Lí-HTHải GDKT-PL-CTMơ Tin học-NTLNhâm HĐTN-TVĐôn Ngoại ngữ-TTBNgọc

5                     

S

1                     
2 MOS-NTLNhâm Sinh học-BTAn Hóa học-HMMẫn Ngữ văn-NTTHằng Vật lí-TTÁTuyết TCAV-PTTNgọc Ngữ văn-Phúc Địa Lí-HPhương TCAV-DTQuân TCAV-TTTHằng Ngữ văn-NTTHương Ngoại ngữ-TTBNgọc AVBN-A2 Sinh học-ĐTNLiên Ngoại ngữ-lhnTan Toán-npduy GDĐP-Chiêu Anh Toán-NTNThu Toán-LQHòa Lịch Sử-bnmy
3 MOS-NTLNhâm Ngữ văn-Huệ GDĐP-PNKKHANH Ngữ văn-NTTHằng Vật lí-TTÁTuyết TCAV-PTTNgọc Toán-TVĐôn Ngoại ngữ-nanguyet Ngoại ngữ-DTQuân Sinh học-BTAn Vật lí-TMHHyến AVBN (GV

NP)-TTBNgọc AVBN-A2 Ngữ văn-NTTHương GDKT-PL-CTMơ Toán-npduy Ngữ văn-Phúc Địa Lí-HPhương Toán-LQHòa GDĐP-Chiêu Anh

4 Vật lí-LHThái Hóa học-HMMẫn Tin học-ĐTKThành Sinh học-ĐTNLiên Ngoại ngữ-TTTHằng Ngữ văn-QTHường Toán-TVĐôn Hóa học-TNHNgọc(1) TC-TC8 Sinh học-BTAn Toán-NXGiang Địa Lí-HTHải Lịch Sử-bnmy Toán-LHVũ Vật lí-TMHHyến Ngoại ngữ-BBNgọc Ngữ văn-Phúc Vật lí-LTLAnh Ngữ văn-Huệ TC-TC7
5 Lịch Sử-bnmy Vật lí-TMHHyến Tin học-ĐTKThành TCAV-lhnTan TCAV-TTTHằng Tin học-TTTHà Vật lí-LTLAnh Hóa học-TNHNgọc(1) TC-TC8 Vật lí-LHThái Toán-NXGiang Vật lí-TTÁTuyết Toán-NTTrang Toán-LHVũ Toán-npduy Địa Lí-HTHải Toán-TVĐôn Tin học-NTLNhâm Ngữ văn-Huệ TC-TC7

4

C

1 Vật lí-LHThái GDTC-NTHoài Lịch Sử-BNDChâu AVBN-A1 Toán-phthuan Lịch Sử-MTHương GDTC-LBLâm Toán-nthtrang GDTC-TMĐức AVBN (GV
NP)-TTTHằng Hóa học-TNHNgọc(1) HĐTN-PTMHiếu Ngữ văn-TNPhan GD QP-AN-NTBình Tin học-NTLNhâm GDKT-PL-CTMơ HĐTN-TVĐôn GDTC-TCTâm Lịch Sử-bnmy TCAV-TTBNgọc

2 HĐTN-phthuan GDTC-NTHoài HĐTN-TVĐôn AVBN-A1 GDĐP-NTBình Địa Lí-HPhương GDTC-LBLâm Toán-nthtrang GDTC-TMĐức GDĐP-LTDung Hóa học-TNHNgọc(1) Vật lí-TTÁTuyết Vật lí-LHThái Hóa học-Phương
(Hóa) HĐTN-NTLNhâm Lịch Sử-bnmy GDKT-PL-CTMơ GDTC-TCTâm Công nghệ-PTMHiếu TCAV-TTBNgọc

3 Công nghệ-PTMHiếu AVBN-A1 Ngữ văn-ĐTMDuyên GDTC-NTHoài Hóa học-ĐTLoan Toán-NTDLan GDĐP-TĐTrung GDTC-TMĐức GDĐP-LTDung Tin học-NVAn Ngữ văn-NTTHương Ngoại ngữ-TTBNgọc Toán-NTTrang Toán-LHVũ Lịch Sử-MTHương Ngoại ngữ-BBNgọc Địa Lí-HPhương HĐTN-TVĐôn AVBN-A2 Vật lí-TTÁTuyết

4 Ngữ văn-PNKKHANH AVBN-A1 Ngữ văn-ĐTMDuyên GDTC-NTHoài Vật lí-TTÁTuyết Toán-NTDLan Ngoại ngữ-ĐHThương GDTC-TMĐức Hóa học-Phương
(Hóa) Tin học-NVAn GD QP-AN-LTDung Ngoại ngữ-TTBNgọc Toán-NTTrang Toán-LHVũ Toán-npduy Vật lí-LTLAnh Địa Lí-HPhương Lịch Sử-bnmy AVBN-A2 Toán-phthuan

5                     

S

1                     
2 Toán-phthuan TC-TC7 Hóa học-HMMẫn Toán-NTTHương(Toán) Ngữ văn-Huệ TC-TC12 Vật lí-LTLAnh Hóa học-TNHNgọc(1) Sinh học-ĐTNLiên TC-TC9(1) Ngữ văn-NTTHương MOS-ĐTKThành Sinh học-BTAn Vật lí-LHThái TCAV-lhnTan Ngữ văn-NTNguyệt Vật lí-TTÁTuyết Địa Lí-HPhương TC-TC1 Tin học-NVAn

3 Ngữ văn-PNKKHANH TC-TC7 Ngoại ngữ-BBNgọc Toán-NTTHương(Toán) Toán-phthuan TC-TC12 Toán-TVĐôn Lịch Sử-MTHương Sinh học-ĐTNLiên TC-TC9(1) Ngữ văn-NTTHương MOS-ĐTKThành Toán-NTTrang Vật lí-LHThái TCAV-lhnTan Ngữ văn-NTNguyệt Vật lí-TTÁTuyết Địa Lí-HPhương TC-TC1 Tin học-NVAn

4 Hóa học-TNHNgọc(1) Vật lí-TMHHyến AVBN-A1 Lịch Sử-BNDChâu Toán-phthuan Toán-NTDLan Toán-TVĐôn Ngữ văn-NTTHương GDKT-PL-NTBHạnh Lịch Sử-bnmy Toán-NXGiang TC-TC12 Toán-NTTrang TC-TC7 TC-TC8 Toán-npduy TC-TC10(1) Toán-NTNThu Địa Lí-HPhương Ngữ văn-Phúc

5 Hóa học-TNHNgọc(1) Ngoại ngữ-ĐHThương AVBN-A1 HĐTN-TVĐôn Sinh học-ĐTNLiên Vật lí-TMHHyến Tin học-TTTHà Ngữ văn-NTTHương TCAV-DTQuân Sinh học-BTAn Toán-NXGiang TC-TC12 TCAV-nanguyet TC-TC7 TC-TC8 Toán-npduy TC-TC10(1) Toán-NTNThu Địa Lí-HPhương Ngữ văn-Phúc

5

C

1 AVBN-A1 Toán-THTVY MOS-ĐTKThành Hóa học-TNHNgọc(1) Sinh học-ĐTNLiên HĐTN-TVĐôn MOS-TTTHà MOS-NVAn MOS-NTLNhâm Sinh học-BTAn GDTC-TMĐức Lịch Sử-MTHương GDTC-THAnh AVBN-A2 GDTC-LBLâm Công nghệ-PTMHiếu GD QP-AN-TĐTrung Ngữ văn-TNPhan GDĐP-Chiêu Anh GDKT-PL-CTMơ

2 AVBN-A1 Toán-THTVY MOS-ĐTKThành Hóa học-TNHNgọc(1) Hóa học-ĐTLoan Hóa học-HMMẫn MOS-TTTHà MOS-NVAn MOS-NTLNhâm GD QP-AN-LTDung GDTC-TMĐức Toán-LQHòa GDTC-THAnh AVBN-A2 GDTC-LBLâm Địa Lí-HTHải Công nghệ-PTMHiếu Ngữ văn-TNPhan Ngữ văn-Huệ HĐTN-TVĐôn

3 Hóa học-TNHNgọc(1) Ngữ văn-Huệ Sinh học-BTAn GD QP-AN-NTBình GDTC-NTHoài Toán-NTDLan Toán-TVĐôn Toán-nthtrang Ngữ văn-NTTHằng Hóa học-ĐTLoan Sinh học-ĐTNLiên Hóa học-HMMẫn Vật lí-LHThái GDTC-LBLâm MOS-NTLNhâm Lịch Sử-bnmy MOS-ĐTKThành Địa Lí-HPhương Hóa học-Phương
(Hóa) Ngữ văn-Phúc

4 Sinh học-BTAn Ngữ văn-Huệ Ngữ văn-ĐTMDuyên Sinh học-ĐTNLiên GDTC-NTHoài Toán-NTDLan Toán-TVĐôn Toán-nthtrang Toán-NTNThu Ngữ văn-NTTHằng Toán-NXGiang Hóa học-HMMẫn Vật lí-LHThái GDTC-LBLâm MOS-NTLNhâm Lịch Sử-bnmy MOS-ĐTKThành GDKT-PL-CTMơ Hóa học-Phương
(Hóa) Ngữ văn-Phúc

5                     

S

1                     
2 Toán-phthuan TCAV-ĐHThương Toán-NTTrang Toán-NTTHương(Toán) Ngoại ngữ-TTTHằng Ngoại ngữ-PTTNgọc Ngữ văn-Phúc AVBN-A1 Ngữ văn-NTTHằng Toán-TTHuyền TC-TC10(1) Toán-LQHòa TC-TC1 Vật lí-LHThái Ngữ văn-ĐTMDuyên Toán-npduy Toán-TVĐôn TC-TC11(1) MOS-ĐTKThành Ngoại ngữ-TTBNgọc

3 Sinh học-BTAn TCAV-ĐHThương Toán-NTTrang Ngữ văn-NTTHằng Ngoại ngữ-TTTHằng Ngoại ngữ-PTTNgọc Ngữ văn-Phúc AVBN-A1 HĐTN-TVĐôn Toán-TTHuyền TC-TC10(1) Toán-LQHòa TC-TC1 AVBN (GV
NP)-NTTThủy Ngữ văn-ĐTMDuyên Toán-npduy Địa Lí-HPhương TC-TC11(1) MOS-ĐTKThành Ngoại ngữ-TTBNgọc

4 TC-TC1 HĐTN-TVĐôn Sinh học-BTAn Tin học-ĐTKThành TC-TC10(1) MOS-TTTHà Ngoại ngữ-ĐHThương TC-TC7 AVBN-A1 Hóa học-ĐTLoan TCAV-NTTThủy Ngữ
văn-PNKKHANH Vật lí-LHThái Hóa học-Phương

(Hóa) Địa Lí-HTHải TC-TC9(1) Lịch Sử-MTHương AVBN-A2 Địa Lí-HPhương Toán-phthuan
5 TC-TC1 Sinh học-BTAn Vật lí-TTÁTuyết Sinh học-ĐTNLiên TC-TC10(1) MOS-TTTHà Địa Lí-HPhương TC-TC7 AVBN-A1 Hóa học-ĐTLoan TCAV-NTTThủy TCAV-TTBNgọc Ngoại ngữ-nanguyet Hóa học-Phương

(Hóa) Địa Lí-HTHải TC-TC9(1) Lịch Sử-MTHương AVBN-A2 Toán-LQHòa Toán-phthuan

6

C

1 Công nghệ-PTMHiếu Hóa học-HMMẫn Sinh học-BTAn TCAV-lhnTan HĐTN-phthuan GD QP-AN-NTBình Ngữ văn-Phúc Toán-nthtrang Toán-NTNThu Ngữ văn-NTTHằng TCAV-NTTThủy Vật lí-TTÁTuyết GDĐP-TDHưng Sinh học-ĐTNLiên Địa Lí-HTHải Toán-npduy GDTC-LBLâm Lịch Sử-bnmy TCAV-PTTNgọc GD QP-AN-TĐTrung

2 GDĐP-PNKKHANH GD QP-AN-LTDung Ngoại ngữ-BBNgọc Vật lí-LTLAnh Toán-phthuan Ngữ văn-QTHường TCAV-ĐHThương Toán-nthtrang Toán-NTNThu Ngữ văn-NTTHằng Hóa học-TNHNgọc(1) Vật lí-TTÁTuyết AVBN (GV
NP)-nanguyet GDĐP-TDHưng Lịch Sử-MTHương HĐTN-PTMHiếu GDTC-LBLâm GDĐP-Chiêu Anh Ngoại ngữ-PTTNgọc Ngữ văn-Phúc

3 Ngữ văn-PNKKHANH Toán-THTVY Ngoại ngữ-BBNgọc Toán-NTTHương(Toán) Lịch Sử-MTHương Ngữ văn-QTHường Hóa học-TNHNgọc(1) GD QP-AN-LTDung Sinh học-ĐTNLiên MOS-NVAn HĐTN-phthuan Toán-LQHòa Hóa học-ĐTLoan Ngoại ngữ-ĐHThương Toán-npduy Công nghệ-PTMHiếu TCAV-DTQuân TCAV-NTTThủy Lịch Sử-bnmy Ngữ văn-Phúc

4 Toán-phthuan Ngữ văn-Huệ Hóa học-HMMẫn Ngữ văn-NTTHằng MOS-NTLNhâm Toán-NTDLan Hóa học-TNHNgọc(1) Sinh học-ĐTNLiên Vật lí-LTLAnh MOS-NVAn GDĐP-TĐTrung Toán-LQHòa Hóa học-ĐTLoan Ngữ văn-NTTHương Toán-npduy GDTC-LBLâm TCAV-DTQuân TCAV-NTTThủy Công nghệ-PTMHiếu Vật lí-TTÁTuyết

5 Ngoại ngữ-DTQuân Sinh học-BTAn GD QP-AN-LTDung Ngữ văn-NTTHằng MOS-NTLNhâm Toán-NTDLan GD QP-AN-TĐTrung Ngoại ngữ-nanguyet Vật lí-LTLAnh Toán-TTHuyền Công nghệ-PTMHiếu Ngữ
văn-PNKKHANH Ngữ văn-TNPhan Ngữ văn-NTTHương GDĐP-TDHưng GDTC-LBLâm Lịch Sử-MTHương Toán-NTNThu Toán-LQHòa Vật lí-TTÁTuyết
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Thứ Buổi Tiết 11A1 11A2 11A3 11A4 11A5 11A6 11A7 11A8 11A9 11A10 11A11 11A12 11A13 11A14 11A15 11A16 11A17 11A18 11A19 11A20
1 HĐC (HĐTN

1)-Phương (Văn)
HĐC (HĐTN
1)-NTNgân

HĐC (HĐTN
1)-PTHNhi

HĐC (HĐTN
1)-TTTTiên HĐC (HĐTN 1)-Huệ HĐC (HĐTN

1)-NTBHạnh
HĐC (HĐTN
1)-LTTuyết

HĐC (HĐTN
1)-VTTHuyền

HĐC (HĐTN
1)-NTDLan

HĐC (HĐTN
1)-NTTHương(Toán) HĐC (HĐTN 1)-npduy HĐC (HĐTN

1)-nvLộc
HĐC (HĐTN
1)-TĐNhân

HĐC (HĐTN
1)-LLThúy

HĐC (HĐTN
1)-LTMai

HĐC (HĐTN
1)-TNPhan

HĐC (HĐTN
1)-TTÁTuyết

HĐC (HĐTN
1)-lhnTan

HĐC (HĐTN
1)-PNKKHANH

HĐC (HĐTN
1)-NPThảo

2 HĐGD (HĐTN
T2)-Phương (Văn)

HĐGD (HĐTN
T2)-NTNgân

HĐGD (HĐTN
T2)-PTHNhi

HĐGD (HĐTN
T2)-TTTTiên

HĐGD (HĐTN
T2)-Huệ

HĐGD (HĐTN
T2)-NTBHạnh

HĐGD (HĐTN
T2)-LTTuyết

HĐGD (HĐTN
T2)-VTTHuyền

HĐGD (HĐTN
T2)-NTDLan

HĐGD (HĐTN
T2)-NTTHương(Toán)

HĐGD (HĐTN
T2)-npduy

HĐGD (HĐTN
T2)-nvLộc

HĐGD (HĐTN
T2)-TĐNhân

HĐGD (HĐTN
T2)-LLThúy

HĐGD (HĐTN
T2)-LTMai

HĐGD (HĐTN
T2)-TNPhan

HĐGD (HĐTN
T2)-TTÁTuyết

HĐGD (HĐTN
T2)-lhnTan

HĐGD (HĐTN
T2)-PNKKHANH

HĐGD (HĐTN
T2)-NPThảo

3 Ngữ văn-Phương (Văn) Vật lí-TTÁTuyết AVBN (GV
NP)-NPThảo TCAV-NĐAKhanh Sinh học-Trang (sinh) Lịch Sử-TTNụ Địa Lí-VTTHuyền Vật lí-LTMai Toán-NTDLan GDKT-PL-LLThúy Ngữ văn-Huệ Ngữ văn-TNPhan Vật lí-TĐNhân Ngữ văn-PTHNhi Ngoại ngữ-TTBNgọc Toán-LQHòa Ngoại ngữ-PTTNgọc Hóa học-TTTTiên HĐTN-NTTHương(Toán) Toán-LĐHùng

4 TCAV-NTTThủy TCAV-NNTKiều Vật lí-TĐNhân TCAV-NĐAKhanh Sinh học-Trang (sinh) Lịch Sử-TTNụ GDKT-PL-LLThúy Lịch Sử-BTLong Toán-NTDLan Địa Lí-HTHải Ngữ văn-Huệ Ngữ văn-TNPhan TCAV-tthtuoi Ngoại ngữ-HTHNhung Vật lí-LTMai Toán-LQHòa Ngoại ngữ-PTTNgọc Hóa học-TTTTiên GDĐP-CTMơ GD QP-AN-LTDung

5                     
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1                     
2 Toán-VHSơn Toán-NXGiang Hóa học-Phương

(Hóa) Ngữ văn-TNPhan Toán-nthtrang GDKT-PL-NTBHạnh Công nghệ-NTQuyên MOS-NTLNhâm Địa Lí-HTHải Ngữ văn-LTTuyết Toán-npduy Hóa học-TNHNgọc(1) Ngữ văn-Phương
(Văn) TCAV-HTHNhung Ngoại ngữ-TTBNgọc TCAV-NTTThủy Ngoại ngữ-PTTNgọc Vật lí-nvLộc TC-TC1 AVBN-AVBN4

3 Toán-VHSơn Sinh học-PTVinh Ngoại ngữ-ĐHThương Ngữ văn-TNPhan Toán-nthtrang Công nghệ-NTQuyên GDKT-PL-LLThúy MOS-NTLNhâm HĐTN-NTDLan Vật lí-nvLộc Toán-npduy Hóa học-TNHNgọc(1) Lịch Sử-bnmy TCAV-HTHNhung Ngoại ngữ-TTBNgọc Ngoại ngữ-NTTThủy Toán-NTTHương(Toán) Lịch Sử-BTLong TC-TC1 AVBN-AVBN4

4 Vật lí-nvLộc Tin học-NVAn Toán-LĐHùng AVBN-A3 TC-TC10(1) MOS-NTLNhâm Toán-LQHòa Ngữ văn-QTHường Lịch Sử-bnmy Toán-NTTHương(Toán) Hóa học-CTTLiễu TC-TC11(1) AVBN-AVBN4 Vật lí-LTMai Hóa học-Phương
(Hóa) Ngữ văn-TNPhan GDĐP-LLThúy Toán-NTNThu Toán-VHSơn Ngữ văn-TTTThoa

5 Vật lí-nvLộc Tin học-NVAn Toán-LĐHùng AVBN-A3 TC-TC10(1) MOS-NTLNhâm HĐTN-nthtrang Ngữ văn-QTHường Lịch Sử-bnmy Toán-NTTHương(Toán) Địa Lí-HTHải TC-TC11(1) AVBN-AVBN4 Toán-NTDLan Hóa học-Phương
(Hóa) Sinh học-BTAn Lịch Sử-TTNụ GDĐP-CTMơ Vật lí-TĐNhân Ngữ văn-TTTThoa

2

C

1 Lịch Sử-BNDChâu Ngữ văn-VTNgọc GDTC-TDHưng GD QP-AN-TĐTrung Ngoại ngữ-HTHNhung Địa Lí-VTTHuyền GDTC-NĐQuang Vật lí-LTMai TCAV-PTTNgọc TCAV-BBNgọc AVBN-AVBN4 Tin học-NVAn Hóa học-TTTTiên Lịch Sử-bnmy Hóa học-Phương
(Hóa) TCAV-NTTThủy Vật lí-TTÁTuyết GD QP-AN-LTDung Hóa học-NTNgân Ngoại ngữ-NPThảo

2 Lịch Sử-BNDChâu Ngữ văn-VTNgọc GDTC-TDHưng GDKT-PL-NTBHạnh GD QP-AN-TĐTrung Vật lí-LTMai GDTC-NĐQuang Ngữ văn-QTHường Ngoại ngữ-PTTNgọc TCAV-BBNgọc AVBN-AVBN4 Tin học-NVAn Địa Lí-VTTHuyền TCAV-HTHNhung MOS-TTTHà TCAV-NTTThủy Sinh học-PTVinh Hóa học-TTTTiên Hóa học-NTNgân Sinh học-Trang (sinh)

3 Vật lí-nvLộc GDĐP-QTHường Ngữ văn-PTHNhi GDKT-PL-NTBHạnh Hóa học-NTNgân Ngữ
văn-PNKKHANH Địa Lí-VTTHuyền GDTC-NĐQuang Ngữ văn-TTTThoa GD QP-AN-NTBình Ngữ văn-Huệ TCAV-ĐHThương HĐTN-NVAn GDTC-TDHưng MOS-TTTHà Vật lí-TĐNhân Sinh học-PTVinh Công nghệ-NTQuyên GD QP-AN-LTDung Hóa học-TTTTiên

4 AVBN (GV
NP)-NTTThủy HĐTN-NVAn Ngữ văn-PTHNhi Vật lí-LTMai Hóa học-NTNgân Ngữ

văn-PNKKHANH Ngữ văn-LTTuyết GDTC-NĐQuang Vật lí-TTÁTuyết Vật lí-nvLộc Ngữ văn-Huệ TCAV-ĐHThương GD QP-AN-NTBình GDTC-TDHưng Ngữ văn-QTHường Vật lí-TĐNhân GD QP-AN-LTDung Sinh học-PTVinh Sinh học-Trang (sinh) Hóa học-TTTTiên
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1                     
2 Ngữ văn-Phương (Văn) Toán-NXGiang Toán-LĐHùng AVBN (GV

NP)-NĐAKhanh MOS-NTLNhâm AVBN (GV
NP)-lhnTan GDĐP-QTHường TC-TC7 Địa Lí-HTHải Ngữ văn-LTTuyết Ngữ văn-Huệ Ngữ văn-TNPhan Ngoại ngữ-tthtuoi Sinh học-PTVinh Lịch Sử-bnmy Tin học-TTTHà Toán-NTTHương(Toán) Lịch Sử-BTLong Toán-VHSơn TCAV-NPThảo

3 GDĐP-QTHường Toán-NXGiang Toán-LĐHùng Ngoại
ngữ-NĐAKhanh MOS-NTLNhâm GDKT-PL-NTBHạnh TCAV-TTBNgọc TC-TC7 Địa Lí-HTHải Ngữ văn-LTTuyết Lịch Sử-bnmy Toán-TTVAnh Vật lí-TĐNhân Hóa học-NTNgân Toán-NTTHà Ngữ văn-TNPhan Hóa học-TNHNgọc(1) TCAV-lhnTan Toán-VHSơn TCAV-NPThảo

4 TC-TC1 TCAV-NNTKiều HĐTN-NVAn Toán-LHVũ Hóa học-NTNgân Toán-NTTHà MOS-NTLNhâm Địa Lí-VTTHuyền Ngữ văn-TTTThoa Toán-NTTHương(Toán) Tin học-TTTHà Toán-TTVAnh Vật lí-TĐNhân TC-TC7 GDĐP-QTHường Toán-LQHòa TC-TC11(1) Ngữ văn-LTTuyết Ngữ
văn-PNKKHANH Sinh học-Trang (sinh)

5 TC-TC1 TCAV-NNTKiều GDĐP-QTHường Toán-LHVũ Sinh học-Trang (sinh) Toán-NTTHà MOS-NTLNhâm Vật lí-LTMai Ngữ văn-TTTThoa HĐTN-NTTHương(Toán) Tin học-TTTHà Hóa học-TNHNgọc(1) Lịch Sử-bnmy TC-TC7 Hóa học-Phương
(Hóa) Toán-LQHòa TC-TC11(1) Ngữ văn-LTTuyết Ngữ

văn-PNKKHANH Vật lí-TĐNhân

3

C

1 GDTC-TDHưng MOS-NVAn AVBN-A3 GDTC-gghd Ngữ văn-Huệ GDĐP-NTBHạnh TCAV-TTBNgọc Toán-NTNThu Lịch Sử-bnmy GDTC-NĐQuang Sinh học-PTVinh GD QP-AN-NTBình Toán-nthtrang Toán-NTDLan Sinh học-Trang (sinh) Hóa học-NTNgân GDTC-ĐTPhong MOS-ĐTKThành Ngoại ngữ-BBNgọc Toán-LĐHùng

2 GDTC-TDHưng MOS-NVAn AVBN-A3 GDTC-gghd Ngữ văn-Huệ Lịch Sử-TTNụ TCAV-TTBNgọc GDKT-PL-LLThúy Địa Lí-HTHải GDTC-NĐQuang TCAV-DTQuân Địa Lí-VTTHuyền Toán-nthtrang Toán-NTDLan HĐTN-TTTHà Hóa học-NTNgân GDTC-ĐTPhong MOS-ĐTKThành Ngoại ngữ-BBNgọc Toán-LĐHùng

3 Ngoại ngữ-NTTThủy GDTC-TDHưng TCAV-ĐHThương Ngoại
ngữ-NĐAKhanh GDTC-NĐQuang Toán-NTTHà Lịch Sử-BTLong Địa Lí-VTTHuyền Toán-NTDLan Ngoại ngữ-BBNgọc Sinh học-PTVinh GDTC-THAnh Ngoại ngữ-tthtuoi HĐTN-nthtrang GDTC-ĐTPhong Lịch Sử-TTNụ MOS-TTTHà Ngoại ngữ-lhnTan Hóa học-NTNgân GDTC-gghd

4 Ngoại ngữ-NTTThủy GDTC-TDHưng GD QP-AN-TĐTrung Toán-LHVũ GDTC-NĐQuang Toán-NTTHà Lịch Sử-BTLong Địa Lí-VTTHuyền Ngoại ngữ-PTTNgọc Ngoại ngữ-BBNgọc Lịch Sử-bnmy GDTC-THAnh Ngoại ngữ-tthtuoi GD QP-AN-NTBình GDTC-ĐTPhong GDĐP-LLThúy MOS-TTTHà Sinh học-PTVinh Sinh học-Trang (sinh) GDTC-gghd
5                     
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1                     
2 Hóa học-CTTLiễu TC-TC7 Tin học-NVAn TC-TC9(1) Toán-nthtrang Công nghệ-NTQuyên Ngữ văn-LTTuyết TCAV-tthtuoi AVBN-A3 Ngoại ngữ-BBNgọc TC-TC10(1) Ngoại ngữ-ĐHThương TC-TC1 AVBN-AVBN4 Tin học-TTTHà Ngoại ngữ-NTTThủy Ngữ văn-PTHNhi HĐTN-PNKKHANH MOS-ĐTKThành Ngoại ngữ-NPThảo

3 Sinh học-Trang (sinh) TC-TC7 Tin học-NVAn TC-TC9(1) Toán-nthtrang Địa Lí-VTTHuyền Ngữ văn-LTTuyết TCAV-tthtuoi AVBN-A3 Lịch Sử-bnmy TC-TC10(1) TCAV-ĐHThương TC-TC1 AVBN-AVBN4 Tin học-TTTHà Ngoại ngữ-NTTThủy Ngữ văn-PTHNhi Toán-NTNThu MOS-ĐTKThành Ngoại ngữ-NPThảo

4 HĐTN-TTTHà Hóa học-NTNgân MOS-NVAn Hóa học-TTTTiên AVBN-A3 Ngữ
văn-PNKKHANH Lịch Sử-BTLong Toán-NTNThu TCAV-PTTNgọc TC-TC9(1) Ngoại ngữ-DTQuân Vật lí-nvLộc Ngữ văn-Phương

(Văn) Sinh học-PTVinh TCAV-TTBNgọc Toán-LQHòa Vật lí-TTÁTuyết Ngoại ngữ-lhnTan Sinh học-Trang (sinh) Công nghệ-NTQuyên

5 TCAV-NTTThủy Hóa học-NTNgân MOS-NVAn Hóa học-TTTTiên AVBN-A3 Ngữ
văn-PNKKHANH Ngoại ngữ-TTBNgọc Toán-NTNThu GDĐP-ĐHThương TC-TC9(1) Ngoại ngữ-DTQuân Vật lí-nvLộc Ngữ văn-Phương

(Văn) Ngữ văn-PTHNhi Ngữ văn-QTHường Toán-LQHòa TCAV-PTTNgọc Sinh học-PTVinh Lịch Sử-BTLong Vật lí-TĐNhân

4

C

1 Toán-VHSơn Hóa học-NTNgân Hóa học-Phương
(Hóa) MOS-TTTHà TCAV-HTHNhung Ngoại ngữ-lhnTan Ngữ văn-LTTuyết GDĐP-ĐHThương GDKT-PL-LLThúy GDĐP-BBNgọc HĐTN-npduy Vật lí-nvLộc Tin học-NVAn Ngữ văn-PTHNhi Sinh học-Trang (sinh) GD QP-AN-LTDung Vật lí-TTÁTuyết GDTC-gghd Ngữ

văn-PNKKHANH Công nghệ-NTQuyên

2 Hóa học-CTTLiễu Hóa học-NTNgân Ngoại ngữ-ĐHThương MOS-TTTHà AVBN (GV
NP)-HTHNhung Ngoại ngữ-lhnTan Ngữ văn-LTTuyết TCAV-tthtuoi Công nghệ-NTQuyên TCAV-BBNgọc Toán-npduy Ngữ văn-TNPhan Tin học-NVAn Ngữ văn-PTHNhi Sinh học-Trang (sinh) HĐTN-NTDLan Sinh học-PTVinh GDTC-gghd Ngữ

văn-PNKKHANH Lịch Sử-BNDChâu

3 AVBN-A3 Sinh học-PTVinh Ngữ văn-PTHNhi Ngữ văn-TNPhan Lịch Sử-TTNụ Ngữ
văn-PNKKHANH Hóa học-CTTLiễu Ngoại ngữ-tthtuoi GDTC-NĐQuang MOS-NTLNhâm GDTC-ĐTPhong Địa Lí-VTTHuyền Vật lí-TĐNhân Hóa học-NTNgân AVBN-AVBN4 MOS-TTTHà Hóa học-TNHNgọc(1) TCAV-lhnTan GDTC-gghd MOS-ĐTKThành

4 AVBN-A3 Lịch Sử-BNDChâu Vật lí-TĐNhân Ngữ văn-TNPhan HĐTN-nthtrang Địa Lí-VTTHuyền Hóa học-CTTLiễu GD QP-AN-TĐTrung GDTC-NĐQuang MOS-NTLNhâm GDTC-ĐTPhong Toán-TTVAnh GDĐP-BBNgọc Hóa học-NTNgân AVBN-AVBN4 MOS-TTTHà Hóa học-TNHNgọc(1) TCAV-lhnTan GDTC-gghd MOS-ĐTKThành
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1                     
2 MOS-TTTHà Lịch Sử-BNDChâu TC-TC8 Toán-LHVũ GDKT-PL-NTBHạnh AVBN-A3 Ngoại ngữ-TTBNgọc Lịch Sử-BTLong Toán-NTDLan Vật lí-nvLộc GDĐP-BBNgọc Ngoại ngữ-ĐHThương Ngữ văn-Phương

(Văn) Lịch Sử-bnmy Toán-NTTHà TC-TC10(1) Lịch Sử-TTNụ Toán-NTNThu Công nghệ-NTQuyên Ngữ văn-TTTThoa

3 MOS-TTTHà Toán-NXGiang TC-TC8 Lịch Sử-TTNụ GDKT-PL-NTBHạnh AVBN-A3 Ngoại ngữ-TTBNgọc Công nghệ-NTQuyên Toán-NTDLan Lịch Sử-bnmy TCAV-DTQuân Vật lí-nvLộc Ngữ văn-Phương
(Văn) Sinh học-PTVinh Vật lí-LTMai TC-TC10(1) HĐTN-npduy Toán-NTNThu Toán-VHSơn Ngữ văn-TTTThoa

4 Toán-VHSơn Vật lí-TTÁTuyết Ngoại ngữ-ĐHThương Ngoại
ngữ-NĐAKhanh Ngữ văn-Huệ TCAV-lhnTan TC-TC1 GDKT-PL-LLThúy MOS-NTLNhâm AVBN-A3 Sinh học-PTVinh HĐTN-PNKKHANH Hóa học-TTTTiên Vật lí-LTMai TCAV-TTBNgọc Sinh học-BTAn Toán-NTTHương(Toán) AVBN-AVBN4 TCAV-BBNgọc Sinh học-Trang (sinh)

5 Toán-VHSơn Vật lí-TTÁTuyết Sinh học-PTVinh TCAV-NĐAKhanh Ngữ văn-Huệ TCAV-lhnTan TC-TC1 HĐTN-PNKKHANH MOS-NTLNhâm AVBN-A3 Hóa học-CTTLiễu Lịch Sử-bnmy Hóa học-TTTTiên Toán-NTDLan TCAV-TTBNgọc Lịch Sử-TTNụ Toán-NTTHương(Toán) AVBN-AVBN4 Ngoại ngữ-BBNgọc Lịch Sử-BNDChâu

5

C

1 Sinh học-Trang (sinh) AVBN-A3 Hóa học-Phương
(Hóa) Lịch Sử-TTNụ GDĐP-QTHường GDTC-NĐQuang Toán-LQHòa Toán-NTNThu GDKT-PL-LLThúy Lịch Sử-bnmy Ngữ văn-Huệ Toán-TTVAnh Toán-nthtrang Toán-NTDLan Vật lí-LTMai GDTC-ĐTPhong AVBN-AVBN4 Công nghệ-NTQuyên Toán-VHSơn Toán-LĐHùng

2 Hóa học-CTTLiễu AVBN-A3 Hóa học-Phương
(Hóa) Sinh học-BTAn Lịch Sử-TTNụ GDTC-NĐQuang Ngữ văn-LTTuyết Toán-NTNThu GD QP-AN-NTBình Lịch Sử-bnmy Sinh học-PTVinh Toán-TTVAnh Toán-nthtrang Toán-NTDLan Ngữ văn-QTHường GDTC-ĐTPhong AVBN-AVBN4 Hóa học-TTTTiên Toán-VHSơn GDĐP-CTMơ

3 Ngữ văn-Phương (Văn) GD QP-AN-TĐTrung Ngữ văn-PTHNhi Hóa học-TTTTiên Sinh học-Trang (sinh) Địa Lí-VTTHuyền AVBN-A3 Lịch Sử-BTLong Ngữ văn-TTTThoa Địa Lí-HTHải MOS-TTTHà MOS-NVAn GDTC-THAnh GDKT-PL-LLThúy Ngữ văn-QTHường Ngữ văn-TNPhan Sinh học-PTVinh Toán-NTNThu AVBN-AVBN4 Vật lí-TĐNhân

4 Ngữ văn-Phương (Văn) Sinh học-PTVinh Ngữ văn-PTHNhi Hóa học-TTTTiên Địa Lí-VTTHuyền GD QP-AN-TĐTrung AVBN-A3 Ngữ văn-QTHường Ngữ văn-TTTThoa Địa Lí-HTHải MOS-TTTHà MOS-NVAn GDTC-THAnh Vật lí-LTMai GD QP-AN-LTDung Ngữ văn-TNPhan Hóa học-TNHNgọc(1) Vật lí-nvLộc AVBN-AVBN4 Vật lí-TĐNhân

5                     

S

1                     
2 TCAV-NTTThủy Ngoại ngữ-NNTKiều Lịch Sử-TTNụ Sinh học-BTAn TCAV-HTHNhung HĐTN-nthtrang Địa Lí-VTTHuyền Lịch Sử-BTLong Vật lí-TTÁTuyết Địa Lí-HTHải Hóa học-CTTLiễu AVBN-AVBN4 TCAV-tthtuoi Sinh học-PTVinh TC-TC9(1) Vật lí-TĐNhân Ngữ văn-PTHNhi TC-TC12 TCAV-BBNgọc TC-TC7
3 Sinh học-Trang (sinh) AVBN (GV

NP)-NNTKiều Lịch Sử-TTNụ GDĐP-QTHường TCAV-HTHNhung Toán-NTTHà Địa Lí-VTTHuyền Công nghệ-NTQuyên Vật lí-TTÁTuyết GDKT-PL-LLThúy Hóa học-CTTLiễu AVBN-AVBN4 TCAV-tthtuoi GDĐP-BBNgọc TC-TC9(1) Hóa học-NTNgân Toán-NTTHương(Toán) TC-TC12 Vật lí-TĐNhân TC-TC7
4 Hóa học-CTTLiễu Toán-NXGiang Vật lí-TĐNhân Toán-LHVũ Toán-nthtrang TC-TC11(1) Toán-LQHòa AVBN-A3 TC-TC8 Công nghệ-NTQuyên Toán-npduy GDĐP-BBNgọc Địa Lí-VTTHuyền Ngoại ngữ-HTHNhung Toán-NTTHà AVBN-AVBN4 TCAV-PTTNgọc Ngữ văn-LTTuyết Hóa học-NTNgân TCAV-NPThảo

5 Toán-VHSơn Toán-NXGiang Sinh học-PTVinh Toán-LHVũ Toán-nthtrang TC-TC11(1) Hóa học-CTTLiễu AVBN-A3 TC-TC8 Công nghệ-NTQuyên Toán-npduy Toán-TTVAnh Hóa học-TTTTiên GDKT-PL-LLThúy Toán-NTTHà AVBN-AVBN4 TCAV-PTTNgọc Vật lí-nvLộc Lịch Sử-BTLong HĐTN-NVAn

6

C

1 Vật lí-nvLộc Ngữ văn-VTNgọc Vật lí-TĐNhân Ngữ văn-TNPhan Ngữ văn-Huệ Lịch Sử-TTNụ Toán-LQHòa Địa Lí-VTTHuyền Công nghệ-NTQuyên Toán-NTTHương(Toán) TCAV-DTQuân Ngoại ngữ-ĐHThương MOS-NVAn Ngoại ngữ-HTHNhung Ngữ văn-QTHường Hóa học-NTNgân Tin học-TTTHà Ngữ văn-LTTuyết Ngữ
văn-PNKKHANH Hóa học-TTTTiên

2 GD QP-AN-TĐTrung Ngữ văn-VTNgọc Toán-LĐHùng Vật lí-LTMai Ngoại ngữ-HTHNhung TCAV-lhnTan Toán-LQHòa Ngoại ngữ-tthtuoi Lịch Sử-bnmy Toán-NTTHương(Toán) Ngoại ngữ-DTQuân Ngữ văn-TNPhan MOS-NVAn Hóa học-NTNgân Toán-NTTHà Sinh học-BTAn Tin học-TTTHà Ngữ văn-LTTuyết Vật lí-TĐNhân Hóa học-TTTTiên

3 Tin học-TTTHà Vật lí-TTÁTuyết Toán-LĐHùng Vật lí-LTMai Ngoại ngữ-HTHNhung Ngoại ngữ-lhnTan GD QP-AN-TĐTrung Ngoại ngữ-tthtuoi Ngoại ngữ-PTTNgọc Ngữ văn-LTTuyết GD QP-AN-NTBình Ngữ văn-TNPhan Toán-nthtrang MOS-ĐTKThành Toán-NTTHà Sinh học-BTAn Ngữ văn-PTHNhi Toán-NTNThu Vật lí-TĐNhân Ngữ văn-TTTThoa

4 Tin học-TTTHà Ngoại ngữ-NNTKiều TCAV-ĐHThương Sinh học-BTAn Hóa học-NTNgân Ngữ
văn-PNKKHANH Lịch Sử-BTLong Ngữ văn-QTHường TCAV-PTTNgọc Ngữ văn-LTTuyết Địa Lí-HTHải Lịch Sử-bnmy Toán-nthtrang MOS-ĐTKThành Sinh học-Trang (sinh) Ngữ văn-TNPhan Ngữ văn-PTHNhi Ngoại ngữ-lhnTan Công nghệ-NTQuyên Toán-LĐHùng

5 Ngoại ngữ-NTTThủy Ngoại ngữ-NNTKiều TCAV-ĐHThương HĐTN-nthtrang Địa Lí-VTTHuyền Vật lí-LTMai Công nghệ-NTQuyên Ngữ văn-QTHường Ngữ văn-TTTThoa Ngữ văn-LTTuyết Toán-npduy Hóa học-TNHNgọc(1) Ngữ văn-Phương
(Văn) Ngữ văn-PTHNhi Lịch Sử-bnmy Tin học-TTTHà Toán-NTTHương(Toán) Vật lí-nvLộc TCAV-BBNgọc Toán-LĐHùng

S

1                     
2                     
3                     
4                     
5                     

7

C



Thứ Buổi Tiết 12A1 12A2 12A3 12A4 12A5 12A6 12A7 12A8 12A9 12A10 12A11 12A12 12A13 12A14 12A15 12A16 12A17 12A18
1 HĐC (HĐTN

1)-NĐAKhanh
HĐC (HĐTN
1)-NTTHương HĐC (HĐTN 1)-LHVũ HĐC (HĐTN 1)-LĐHùng HĐC (HĐTN

1)-HTHNhung HĐC (HĐTN 1)-BTLong HĐC (HĐTN 1)-Trang
(sinh) HĐC (HĐTN 1)-NTTHà HĐC (HĐTN 1)-TTVAnh HĐC (HĐTN

1)-TMHHyến HĐC (HĐTN 1)-VHSơn HĐC (HĐTN
1)-NNTKiều HĐC (HĐTN 1)-tthtuoi HĐC (HĐTN

1)-NTTrang HĐC (HĐTN 1)-HTHải HĐC (HĐTN 1)-CTMơ HĐC (HĐTN 1)-TTNụ HĐC (HĐTN
1)-HPhương

2 HĐGD (HĐTN
T2)-NĐAKhanh

HĐGD (HĐTN
T2)-NTTHương

HĐGD (HĐTN
T2)-LHVũ

HĐGD (HĐTN
T2)-LĐHùng

HĐGD (HĐTN
T2)-HTHNhung

HĐGD (HĐTN
T2)-BTLong

HĐGD (HĐTN
T2)-Trang (sinh)

HĐGD (HĐTN
T2)-NTTHà

HĐGD (HĐTN
T2)-TTVAnh

HĐGD (HĐTN
T2)-TMHHyến

HĐGD (HĐTN
T2)-VHSơn

HĐGD (HĐTN
T2)-NNTKiều

HĐGD (HĐTN
T2)-tthtuoi

HĐGD (HĐTN
T2)-NTTrang

HĐGD (HĐTN
T2)-HTHải

HĐGD (HĐTN
T2)-CTMơ

HĐGD (HĐTN
T2)-TTNụ

HĐGD (HĐTN
T2)-HPhương

3 Hóa học-ĐTLoan Toán-LHVũ Vật lí-nvLộc TCAV-NNTKiều Toán-VHSơn Ngữ văn-LTTuyết Ngữ văn-ĐTMDuyên Toán-NTTHà Toán-TTVAnh Công nghệ-NTQuyên Hóa học-HMMẫn Lịch Sử-BTLong TCAV-tthtuoi Hóa học-NTNgân Toán-NXGiang Ngữ văn-NTTHương Ngữ văn-TTTThoa GDKT-PL-CTMơ

4 Ngữ văn-TTTThoa Toán-LHVũ Vật lí-nvLộc Hóa học-NTNgân Toán-VHSơn Ngữ văn-LTTuyết Ngữ văn-ĐTMDuyên Toán-NTTHà TCAV-NPThảo Toán-TTHuyền Ngữ văn-PTHNhi Công nghệ-NTQuyên Địa Lí-VTTHuyền Toán-NTTrang Toán-NXGiang Toán-TTVAnh Địa Lí-HPhương Toán-LĐHùng
5                   

S

1                   
2 Vật lí-TMHHyến Vật lí-LHThái Ngữ văn-VTNgọc Toán-LĐHùng Hóa học-ĐTLoan Vật lí-LTMai Toán-THTVY Sinh học-PTVinh Ngoại ngữ-NPThảo Hóa học-CTTLiễu Vật lí-TĐNhân AVBN-A3 Ngoại ngữ-tthtuoi Toán-NTTrang Lịch Sử-TTNụ Địa Lí-HPhương GDKT-PL-LLThúy TCAV-NNTKiều
3 Toán-NXGiang Ngoại ngữ-TTTHằng Hóa học-CTTLiễu Toán-LĐHùng Ngữ văn-Phương (Văn) Toán-NTTrang Toán-THTVY Hóa học-HMMẫn Tin học-ĐTKThành Ngữ văn-VTNgọc Vật lí-TĐNhân AVBN-A3 Ngoại ngữ-tthtuoi Sinh học-Trang (sinh) Lịch Sử-TTNụ Địa Lí-HPhương Toán-NTTHà Lịch Sử-MTHương

4 Toán-NXGiang Ngoại ngữ-TTTHằng Công nghệ-Trang (sinh) Công nghệ-NTQuyên Ngữ văn-Phương (Văn) Lịch Sử-BTLong TCAV-tthtuoi Toán-NTTHà Hóa học-ĐTLoan Vật lí-TMHHyến TCAV-HTHNhung TCAV-NNTKiều Sinh học-ĐTNLiên Ngữ văn-LTTuyết Địa Lí-HTHải GDKT-PL-CTMơ Ngoại ngữ-NPThảo Ngữ văn-VTNgọc

5 HĐTN-NTBHạnh Hóa học-CTTLiễu Công nghệ-Trang (sinh) Sinh học-ĐTNLiên Công nghệ-NTQuyên Lịch Sử-BTLong Lịch Sử-MTHương Toán-NTTHà Vật lí-LTMai Vật lí-TMHHyến Toán-VHSơn Ngữ văn-ĐTMDuyên Ngữ văn-Phương (Văn) Ngữ văn-LTTuyết GDKT-PL-LLThúy Ngoại ngữ-TTTHằng Ngoại ngữ-NPThảo Ngữ văn-VTNgọc

2

C

1 Ngoại ngữ-NĐAKhanh Lịch Sử-MTHương AVBN-A1 GDTC-TMĐức HĐTN-NTBHạnh Địa Lí-HTHải Sinh học-Trang (sinh) Vật lí-nvLộc Ngữ văn-NTTHằng GDTC-LBLâm Công nghệ-NTQuyên Ngữ văn-ĐTMDuyên Ngữ văn-Phương (Văn) HĐTN-PTMHiếu GDTC-NTHoài Ngữ văn-NTTHương Ngữ văn-TTTThoa GDTC-TMHà
2 Ngoại ngữ-NĐAKhanh Vật lí-LHThái AVBN-A1 GDTC-TMĐức Vật lí-TMHHyến Địa Lí-HTHải Công nghệ-NTQuyên Vật lí-nvLộc Ngữ văn-NTTHằng GDTC-LBLâm Hóa học-HMMẫn Ngữ văn-ĐTMDuyên Ngữ văn-Phương (Văn) Ngữ văn-LTTuyết GDTC-NTHoài Ngữ văn-NTTHương Hóa học-Phương (Hóa) GDTC-TMHà
3 GDTC-TMHà GDTC-TMĐức Sinh học-Trang (sinh) TCAV-NNTKiều Ngữ văn-Phương (Văn) Ngoại ngữ-NĐAKhanh AVBN-A2 GDTC-LBLâm Hóa học-ĐTLoan Ngữ văn-VTNgọc Ngoại ngữ-HTHNhung Vật lí-LHThái GDTC-TCTâm Ngữ văn-LTTuyết Tin học-ĐTKThành AVBN-AVBN4 TCAV-NPThảo Lịch Sử-MTHương

4 GDTC-TMHà GDTC-TMĐức HĐTN-NTBHạnh TCAV-NNTKiều Ngữ văn-Phương (Văn) TCAV-NĐAKhanh AVBN-A2 GDTC-LBLâm Địa Lí-VTTHuyền Công nghệ-NTQuyên Ngoại ngữ-HTHNhung Vật lí-LHThái GDTC-TCTâm TCAV-nanguyet Địa Lí-HTHải AVBN-AVBN4 TCAV-NPThảo Địa Lí-HPhương

5                   

S

1                   
2 Sinh học-Trang (sinh) Hóa học-CTTLiễu Toán-LHVũ Vật lí-LTLAnh Vật lí-TMHHyến GDKT-PL-CTMơ Công nghệ-NTQuyên Ngữ văn-TTTThoa Vật lí-LTMai AVBN-A2 HĐTN-Chiêu Anh Hóa học-TTTTiên Toán-TTHuyền Hóa học-NTNgân Ngữ văn-NTTHằng TCAV-TTTHằng Hóa học-Phương (Hóa) Địa Lí-HPhương

3 Địa Lí-VTTHuyền Sinh học-PTVinh Toán-LHVũ Công nghệ-NTQuyên Sinh học-ĐTNLiên HĐTN-Chiêu Anh Vật lí-LHThái Ngữ văn-TTTThoa Vật lí-LTMai AVBN-A2 Lịch Sử-BTLong Hóa học-TTTTiên Toán-TTHuyền Sinh học-Trang (sinh) Ngữ văn-NTTHằng TCAV-TTTHằng Địa Lí-HPhương HĐTN-PTMHiếu

4 Ngoại ngữ-NĐAKhanh Ngữ văn-NTTHương Ngoại ngữ-NPThảo Toán-LĐHùng Ngoại ngữ-HTHNhung Vật lí-LTMai Hóa học-TTTTiên Công nghệ-NTQuyên Ngữ văn-NTTHằng Hóa học-CTTLiễu Toán-VHSơn HĐTN-Chiêu Anh TCAV-tthtuoi Toán-NTTrang Địa Lí-HTHải HĐTN-PTMHiếu Tin học-ĐTKThành Ngữ văn-VTNgọc

5 TCAV-NĐAKhanh Ngữ văn-NTTHương TCAV-NPThảo Toán-LĐHùng Ngoại ngữ-HTHNhung Địa Lí-HTHải Hóa học-TTTTiên Hóa học-HMMẫn Hóa học-ĐTLoan TCAV-TTTHằng Toán-VHSơn Công nghệ-NTQuyên TCAV-tthtuoi Toán-NTTrang Toán-NXGiang Địa Lí-HPhương Tin học-ĐTKThành Ngữ văn-VTNgọc

3

C

1 Toán-NXGiang Ngoại ngữ-TTTHằng Toán-LHVũ Lịch Sử-MTHương Toán-VHSơn Ngoại ngữ-NĐAKhanh TCAV-tthtuoi Lịch Sử-TTNụ Ngoại ngữ-NPThảo HĐTN-TTVAnh Công nghệ-NTQuyên GDKT-PL-LLThúy Toán-TTHuyền Địa Lí-HTHải HĐTN-PTMHiếu Địa Lí-HPhương Toán-NTTHà Ngoại ngữ-NNTKiều

2 Toán-NXGiang Toán-LHVũ Lịch Sử-MTHương HĐTN-NTBHạnh Toán-VHSơn GDKT-PL-CTMơ Sinh học-Trang (sinh) Sinh học-PTVinh Ngoại ngữ-NPThảo Ngoại ngữ-TTTHằng Lịch Sử-BTLong Công nghệ-NTQuyên Toán-TTHuyền Tin học-NTLNhâm Ngoại ngữ-NĐAKhanh Địa Lí-HPhương Toán-NTTHà Ngoại ngữ-NNTKiều

3  Toán-LHVũ GDTC-TMĐức   Toán-NTTrang Công nghệ-NTQuyên Ngoại ngữ-nanguyet Tin học-ĐTKThành Ngoại ngữ-TTTHằng Toán-VHSơn GDTC-TCTâm Vật lí-nvLộc AVBN-A3 Toán-NXGiang Toán-TTVAnh Ngoại ngữ-NPThảo  
4 TCAV-NĐAKhanh HĐTN-NTBHạnh GDTC-TMĐức Hóa học-NTNgân Lịch Sử-MTHương Toán-NTTrang Toán-THTVY Công nghệ-NTQuyên Tin học-ĐTKThành Toán-TTHuyền Toán-VHSơn GDTC-TCTâm Vật lí-nvLộc AVBN-A3 Toán-NXGiang Toán-TTVAnh Lịch Sử-TTNụ Toán-LĐHùng
5 Sinh học-Trang (sinh)   Toán-LĐHùng Sinh học-ĐTNLiên             Lịch Sử-MTHương

S

1                   
2 Vật lí-TMHHyến AVBN-A1 Toán-LHVũ Vật lí-LTLAnh TCAV-HTHNhung Địa Lí-HTHải Ngữ văn-ĐTMDuyên Toán-NTTHà Hóa học-ĐTLoan Ngữ văn-VTNgọc Vật lí-TĐNhân Vật lí-LHThái Ngữ văn-Phương (Văn) Hóa học-NTNgân Ngoại ngữ-NĐAKhanh Lịch Sử-BTLong Ngữ văn-TTTThoa GDKT-PL-CTMơ

3 Toán-NXGiang AVBN-A1 Toán-LHVũ Vật lí-LTLAnh TCAV-HTHNhung Toán-NTTrang Ngữ văn-ĐTMDuyên Toán-NTTHà HĐTN-TTVAnh Ngữ văn-VTNgọc Hóa học-HMMẫn Vật lí-LHThái Ngữ văn-Phương (Văn) Địa Lí-HTHải TCAV-NĐAKhanh Lịch Sử-BTLong Ngữ văn-TTTThoa Vật lí-TĐNhân
4 Ngữ văn-TTTThoa Hóa học-CTTLiễu Ngữ văn-VTNgọc AVBN-A1 Hóa học-ĐTLoan Toán-NTTrang Ngoại ngữ-tthtuoi AVBN-A2 Toán-TTVAnh Địa Lí-VTTHuyền TCAV-HTHNhung Ngữ văn-ĐTMDuyên HĐTN-Chiêu Anh Ngoại ngữ-nanguyet Ngữ văn-NTTHằng Ngữ văn-NTTHương TCAV-NPThảo AVBN-AVBN4
5 Ngữ văn-TTTThoa Hóa học-CTTLiễu Ngữ văn-VTNgọc AVBN-A1 Hóa học-ĐTLoan Ngoại ngữ-NĐAKhanh HĐTN-Chiêu Anh AVBN-A2 Toán-TTVAnh Công nghệ-NTQuyên TCAV-HTHNhung Ngữ văn-ĐTMDuyên Công nghệ-Trang (sinh) TCAV-nanguyet Ngữ văn-NTTHằng Ngữ văn-NTTHương Địa Lí-HPhương AVBN-AVBN4

4

C

1 Vật lí-TMHHyến Ngữ văn-NTTHương Toán-LHVũ Toán-LĐHùng Sinh học-ĐTNLiên GDTC-NĐQuang Toán-THTVY Sinh học-PTVinh Toán-TTVAnh Hóa học-CTTLiễu Vật lí-TĐNhân Ngoại ngữ-NNTKiều AVBN-A3 Toán-NTTrang AVBN-AVBN4 Tin học-ĐTKThành Lịch Sử-TTNụ Địa Lí-HPhương

2 Hóa học-ĐTLoan Ngữ văn-NTTHương Toán-LHVũ Vật lí-LTLAnh Sinh học-ĐTNLiên GDTC-NĐQuang Ngữ văn-ĐTMDuyên Ngoại ngữ-nanguyet Toán-TTVAnh Ngoại ngữ-TTTHằng Vật lí-TĐNhân Ngoại ngữ-NNTKiều AVBN-A3 Toán-NTTrang AVBN-AVBN4 Lịch Sử-BTLong Lịch Sử-TTNụ Lịch Sử-MTHương

3 Sinh học-Trang (sinh) TCAV-TTTHằng Vật lí-nvLộc Ngoại ngữ-NNTKiều Toán-VHSơn Lịch Sử-BTLong Vật lí-LHThái Ngoại ngữ-nanguyet GDTC-LBLâm Vật lí-TMHHyến Ngoại ngữ-HTHNhung Toán-THTVY Sinh học-ĐTNLiên Ngữ văn-LTTuyết Vật lí-LTLAnh Toán-TTVAnh GDKT-PL-LLThúy Toán-LĐHùng
4 Lịch Sử-MTHương TCAV-TTTHằng Sinh học-Trang (sinh) Ngoại ngữ-NNTKiều Hóa học-ĐTLoan GDKT-PL-CTMơ Vật lí-LHThái Lịch Sử-TTNụ GDTC-LBLâm Vật lí-TMHHyến Toán-VHSơn Toán-THTVY Vật lí-nvLộc Ngữ văn-LTTuyết GDKT-PL-LLThúy Ngữ văn-NTTHương HĐTN-PTMHiếu Toán-LĐHùng
5                   

S

1                   
2 AVBN-A1 Sinh học-PTVinh Hóa học-CTTLiễu Ngữ văn-PTHNhi Vật lí-TMHHyến Tin học-NTLNhâm Hóa học-TTTTiên TCAV-nanguyet TCAV-NPThảo TCAV-TTTHằng Toán-VHSơn Ngoại ngữ-NNTKiều Ngoại ngữ-tthtuoi Sinh học-Trang (sinh) TCAV-NĐAKhanh Vật lí-LTMai AVBN-AVBN4 Lịch Sử-MTHương

3 AVBN-A1 Toán-LHVũ Hóa học-CTTLiễu Ngữ văn-PTHNhi Vật lí-TMHHyến Tin học-NTLNhâm Hóa học-TTTTiên TCAV-nanguyet TCAV-NPThảo TCAV-TTTHằng GDKT-PL-LLThúy Lịch Sử-BTLong Toán-TTHuyền Sinh học-Trang (sinh) TCAV-NĐAKhanh GDKT-PL-CTMơ AVBN-AVBN4 TCAV-NNTKiều
4 Ngữ văn-TTTThoa Vật lí-LHThái TCAV-NPThảo Công nghệ-NTQuyên Lịch Sử-MTHương AVBN-A2 Ngoại ngữ-tthtuoi Hóa học-HMMẫn Lịch Sử-TTNụ Hóa học-CTTLiễu Ngữ văn-PTHNhi Toán-THTVY Toán-TTHuyền Lịch Sử-BTLong Tin học-ĐTKThành TCAV-TTTHằng Toán-NTTHà Ngoại ngữ-NNTKiều

5 Ngữ văn-TTTThoa Vật lí-LHThái TCAV-NPThảo Lịch Sử-MTHương Công nghệ-NTQuyên AVBN-A2 Sinh học-Trang (sinh) Hóa học-HMMẫn Vật lí-LTMai Toán-TTHuyền Ngữ văn-PTHNhi Toán-THTVY Lịch Sử-BTLong Toán-NTTrang Tin học-ĐTKThành Ngoại ngữ-TTTHằng GDKT-PL-LLThúy GDKT-PL-CTMơ

5

C

1 Địa Lí-VTTHuyền Toán-LHVũ Vật lí-nvLộc Ngữ văn-PTHNhi TCAV-HTHNhung Lịch Sử-BTLong Vật lí-LHThái Hóa học-HMMẫn Ngữ văn-NTTHằng Hóa học-CTTLiễu GDTC-TCTâm Ngữ văn-ĐTMDuyên Ngữ văn-Phương (Văn) Hóa học-NTNgân Địa Lí-HTHải GDTC-NTHoài Địa Lí-HPhương Ngữ văn-VTNgọc

2 Toán-NXGiang Toán-LHVũ Ngữ văn-VTNgọc Ngữ văn-PTHNhi Công nghệ-NTQuyên Vật lí-LTMai Vật lí-LHThái Vật lí-nvLộc Ngữ văn-NTTHằng Địa Lí-VTTHuyền GDTC-TCTâm Ngữ văn-ĐTMDuyên Ngữ văn-Phương (Văn) Hóa học-NTNgân GDKT-PL-LLThúy GDTC-NTHoài Địa Lí-HPhương Toán-LĐHùng
3 Toán-NXGiang Hóa học-CTTLiễu Lịch Sử-MTHương Hóa học-NTNgân AVBN-A1 Ngữ văn-LTTuyết GDTC-NĐQuang HĐTN-Chiêu Anh Toán-TTVAnh Ngữ văn-VTNgọc Công nghệ-NTQuyên Toán-THTVY Vật lí-nvLộc GDTC-TCTâm Lịch Sử-TTNụ GDKT-PL-CTMơ Toán-NTTHà Toán-LĐHùng
4 Hóa học-ĐTLoan Lịch Sử-MTHương Hóa học-CTTLiễu Hóa học-NTNgân AVBN-A1 Ngữ văn-LTTuyết GDTC-NĐQuang Công nghệ-NTQuyên Toán-TTVAnh Ngữ văn-VTNgọc GDKT-PL-LLThúy Toán-THTVY Công nghệ-Trang (sinh) GDTC-TCTâm Lịch Sử-TTNụ Lịch Sử-BTLong Toán-NTTHà Địa Lí-HPhương

5                   

S

1                   
2 Lịch Sử-MTHương Công nghệ-NTQuyên Ngoại ngữ-NPThảo Hóa học-NTNgân Hóa học-ĐTLoan Ngữ văn-LTTuyết Toán-THTVY Toán-NTTHà AVBN-A2 Vật lí-TMHHyến AVBN-A3 Hóa học-TTTTiên Sinh học-ĐTNLiên Ngoại ngữ-nanguyet Toán-NXGiang Toán-TTVAnh Ngữ văn-TTTThoa Địa Lí-HPhương

3 Hóa học-ĐTLoan Vật lí-LHThái Ngoại ngữ-NPThảo Ngữ văn-PTHNhi Toán-VHSơn Ngữ văn-LTTuyết Toán-THTVY Vật lí-nvLộc AVBN-A2 Lịch Sử-BTLong AVBN-A3 Hóa học-TTTTiên Sinh học-ĐTNLiên Ngoại ngữ-nanguyet Ngoại ngữ-NĐAKhanh Toán-TTVAnh Ngữ văn-TTTThoa Tin học-NTLNhâm

4 Vật lí-TMHHyến Sinh học-PTVinh Ngữ văn-VTNgọc Sinh học-ĐTNLiên Toán-VHSơn Toán-NTTrang TCAV-tthtuoi Vật lí-nvLộc Vật lí-LTMai Toán-TTHuyền Ngữ văn-PTHNhi GDKT-PL-LLThúy Công nghệ-Trang (sinh) Lịch Sử-BTLong Ngữ văn-NTTHằng Ngoại ngữ-TTTHằng Lịch Sử-TTNụ Tin học-NTLNhâm

5 Vật lí-TMHHyến TCAV-TTTHằng Ngữ văn-VTNgọc Ngoại ngữ-NNTKiều Ngoại ngữ-HTHNhung Toán-NTTrang Ngoại ngữ-tthtuoi Ngữ văn-TTTThoa Lịch Sử-TTNụ Toán-TTHuyền Ngữ văn-PTHNhi Vật lí-LHThái Địa Lí-VTTHuyền Tin học-NTLNhâm Ngữ văn-NTTHằng Vật lí-LTMai Tin học-ĐTKThành Vật lí-TĐNhân

6

C

1 TCAV-NĐAKhanh Ngữ văn-NTTHương Sinh học-Trang (sinh) Toán-LĐHùng Ngữ văn-Phương (Văn) Tin học-NTLNhâm Lịch Sử-MTHương Ngữ văn-TTTThoa Hóa học-ĐTLoan Lịch Sử-BTLong Ngữ văn-PTHNhi Toán-THTVY Toán-TTHuyền TCAV-nanguyet Vật lí-LTLAnh Tin học-ĐTKThành GDTC-NTHoài TCAV-NNTKiều
2 Hóa học-ĐTLoan Công nghệ-NTQuyên Vật lí-nvLộc Sinh học-ĐTNLiên GDTC-NĐQuang TCAV-NĐAKhanh Toán-THTVY Ngữ văn-TTTThoa Địa Lí-VTTHuyền Toán-TTHuyền Ngữ văn-PTHNhi TCAV-NNTKiều Lịch Sử-BTLong Sinh học-Trang (sinh) Lịch Sử-TTNụ Tin học-ĐTKThành GDTC-NTHoài Tin học-NTLNhâm

3 Địa Lí-VTTHuyền Công nghệ-NTQuyên Công nghệ-Trang (sinh) Vật lí-LTLAnh GDTC-NĐQuang TCAV-NĐAKhanh Hóa học-TTTTiên TCAV-nanguyet Ngữ văn-NTTHằng Toán-TTHuyền Hóa học-HMMẫn TCAV-NNTKiều Vật lí-nvLộc Tin học-NTLNhâm Địa Lí-HTHải Lịch Sử-BTLong Lịch Sử-TTNụ Ngữ văn-VTNgọc
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4                   
5                   
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